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    Dầu Động Cơ Diesel  

Tổng quan 

-  PTT V-120 D : Động cơ dầu diesel , SAE 40, 50 vượt quá mức độ tiêu chuẩn hiệu suất của 

API CC / SD 

Tính năng/Lợi ích 

- Chống rỉ và chống mài mòn, kéo dài tuổi thọ động cơ. 
- Ngăn ngừa sụ tạo muội trong động cơ và cặn trong dầu. 

Ứng dụng 

- Khuyến cáo sử dụng cho các động cơ diesel trung bình và nhỏ, như xe chở khách, xe tải nhỏ, 

xe bán tải, xe nâng, xe tải đổ và máy phát điện. 

Tiêu chuẩn tham chiếu 

- API SD/CC  
- MIL-L2 104B  

Thông số kỹ thuật 

 

 SAE 40 SAE 50 
Độ nhớt động học ở 400C, cSt 153.45 218.85 
Độ nhớt động học ở 1000C, cSt 15 19 
Chỉ số độ nhớt 98 98 
Điểm chớp cháy cốc hở (COC), 0C 270 270 
Trị số kiềm tổng, mg KOH/g 4.4 4.4 
 

 



                                 

                                   PRODUCT DATA SHEET 

V-120 
Diesel Engine Oil 

 

Product Description 

- V-120   :  Monograde diesel engine oil, SAE 40 and 50, which exceeds performance level of API CC/SD 

Features/Benefits 

- Protects against rust and corrosion of bearing and valve train  
- Provides superb engine cleanliness  

Applications 

- Recommended for moderate and small diesel engines, such as, passenger cars, small trucks, pickup trucks, 
forklifts, dump trucks and electric generators 

Performance Standards 

- API CC/SD, MIL-L-2104B      

Key Properties 

 
-  Viscosity @ 100 oC, cSt 
-  Viscosity Index 
-  Flash Point, (COC), oC 
-  Total Base Number, mg KOH/g 
 

SAE 40 
15.0 
98 
270 
4.4 

 

SAE 50 
19.0 
98 

270 
4.4 

For more information, please contact Fuels & Lubricants Research Department, PTT Research & Technology Institute : Tel. (662) 537-3000  Ext.  2413, 3241 
Fax. (662)  537- 3000  Ext.  2236, 3210 or Technical Service Division, Oil Business : Tel. (662) 537-2327-8, (662) 537-2408, (662) 537-2412. 
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